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SỰ PHÁT TRIỂN KINH TÊ VÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN

I. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Giúp hs hiểu và nắm được :
- Tình hình kinh tế xã hội nước ta sau chiến tranh.

- Những thành tựu về văn  hoá, khoa học kĩ thuật thời Trần.

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng phân tích, đánh giá, nhận xét so sánh sự phát triển kinh tế của nhà Trần sau chiến tranh : nông nghiệp, TCN, thương nghiệp phục hồi và phát triển nhanh
3. Thái độ: 

- Giáo dục cho HS lòng tự hào về khả năng phát triển kinh tế đất nước sau chiến tranh của thời đại Trần.

- Giáo dục HS trân trọng, học tập ý thức, tài năng tổ chức phục hồi và phát triển kinh tế của ông cha qua kinh tế thời trần sau chiến tranh

II. Chuẩn bị:

1. GV: - Tranh ảnh về thành tựu văn hoá thời Trần; phiếu học tập.


 - Tài liệu HDTH chuẩn KTKN, SGK, SGV Lịch sử 7 
2. Học sinh:  - Học bài cũ ; vở ghi, vở bài tập, sách giáo khoa .

III.  Phương pháp:

 - Đàm thoại, nêu vấn đề, trực quan, thảo luận nhóm, phân tích, so sánh
IV. Tiến trình  hoạt động - dạy học:

1. Ổn đinh tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: (4’? Vì sao cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên của nhà Trần lại giành đựơc thắng lợi?

3. Bài mới:

* Giới thiệu bài : Các cuộc xâm lược của nhà Nguyên đã để lại hậu quả rất nặng nề...
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	* HS quan sát kênh chữ SGK (1)

* Gọi hs đọc mục 1 sgk.

?  Nói đến kinh tế thì đề cập đến những mặt sản xuất nào?

?  Chiến tranh để lại hậu quả gì đối với nền kinh tế nông nghiệp nước ta lúc bấy giờ?

-  Mùa màng bị tàn phá, ruộng đồng bỏ hoang, đê điều bị vỡ..

? Nhà Trần đã làm gì để khôi phục lại kinh tế sau chiến tranh?

- Khai hoang, làm thuỷ lợi, khuyến khích SX 

? Bộ phận ruộng đất nào đem lại nguồn thu nhập chính cho nhà nước?

- Ruộng đât công làng xã.

?  Bên cạnh ruộng đất  công thì ruộng đất tư dưới thời Trần có bước biến chuyển ntn so với thời Lý?

- Ruộng đất tư phát triển mạnh hơn so với thời Lý.

- Ruộng đất tư tồn tại dưới nhiều hình thức: trong nhân dân, địa chủ, quý tộc...

? Vì sao sau chiến tranh ruộng đất tư lại phát triển nhanh như vậy?

Hs: Thảo luận nhóm. (6 nhóm)

+ Do chính sách khai hoang (lập Điền trang)
+ Phong cấp (Thái ấp)

+ Bán rđ công làm ruộng đất tư.

? Em có nhận xét gì về tình hình kinh tế Đại Vệt sau chiến tranh?

- Nhanh chống được phục hồi và phát triển.

? Vì sao NN được phục hồi và phát triển mạnh hơn trước?

- Đất nước hoà bình không còn chiến tranh.

- Nhân dân hăng hái tham gia sản xuất.

- Nhà nước có nhứng chính sách tiến bộ.

?  Dưới thời Trần tồn tại những hình thức tổ chức sản xuất nào?

 - Xưởng thủ công nhà nước: Đống tàu, vũ chế tạo vũ khí.

- Làng thủ công chuyên nghiệp: Gốm, giấy...

- Các hộ sản xuất riêng: Rèn, đúc đồng, mộc...

? Cho HS xem H35 và H36 rồi nhận xét về trình độ kỹ thuật?  - Tinh xảo, đẹp...
? Em hãy miêu tả đôi nét về sự phát triển thương nghiệp?

- HS trình bày, nhận xét, bổ sung
? Em có nhận xét gì về tình hình kinh tế sau chiến tranh?
-  Mặc dầu bị chiến tranh tàn phá, nhưng nề kinh tế luôn được chăm lo phát triển và đạt kết quả rực rỡ.

? Xã hội thời Trần bao gồm những tầng lớp nào?

- Trả lời theo sgk

?  Qua các tầng lớp xã hội em hãy vẽ sơ đồ để thể hiện các tầng lớp đó?

-  HS vẽ sơ đồ ra phiếu học tập, nhận xét, bổ sung
-GV: Treo sơ đồ và phân tích đời sống của từng tầng lớp một.

? Em có nhận xét gì về xã hội thời trần sau những năm chiến tranh?

- Xã hội có sự phân hoá sâu sắc, địa chủ ngày càng đông, nông dân tá điền ngày càng nhiều.
	1. Tình hình kinh tế sau chiến tranh: ( 18’)
* Nông nghiệp:

- Khai hoang, làm thuỷ lợi.


- Ruông đất tư phát triển mạnh.

=> phục hồi và phát triển

* Thủ công nghiệp và thương nghiệp:

+ TCN:

- Phát triển dưới nhiều hình thức: nhà nước, các làng thủ công chuyên nghiệp, các hộ sản xuất riêng.

- Sản phẩm nhiều, kỉ thuật tinh xảo.

+TN: 

- Buôn bán diễn ra tấp nập.

- Các trung tâm buôn bán sầm uất; Thăng Long, Vân Đồn.

2.Tình hình xã hội sau chiến tranh: ( 17’)












4. Củng cố: (3’)Gọi HS lên bảng trả lời các câu hỏi sau: 

? Tình hình kinh tế thời Trần sau những năm chiến tranh?

? phân tích tình hình xã hội thời trần sau những năm chiến tranh?

5. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài: (3’)
1. Bài cũ:Về nhà học bài; làm  các bài tập ở sách bài tập 

2. Bài mới:

- Soạn trước mục II: Sự phát triển về văn hoá.

 -Sưu tầm một số tranh ảnh văn hoá thời Trần.

 - Kể tên vài tín ngưỡng cổ truyền trong nhân dân.

 - Đặc điểm nổi bật của nền văn hoá thời Trần.

 -Những biến chuyển về gáo dục, KHKT, nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời Trần.
V. Rút kinh nghiệm

Nội dung kiến thức…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

Phương pháp, tổ chức sư phạm………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

Thời gian toàn bài…………Thời gian từng phần……………………………………..

Thiết bị dạy học……………………………………………………………………….

Tổ chức điều khiển HS học tập……………………………………………………….
Vua - Vương hầu


        - Quý tộc





Quan lại, Địa chủ





Thợ TC, Thương nhân





Nông dân, tá điền





Nông nô, nô tì








